
	TRƯỜNG THPT QUẾ SƠN
TỔ: SỬ - ĐỊA - KTPL
         (Đề gồm có 03 trang)
	KIỂM TRA CUỐI KỲ I- NĂM HỌC 2024-2025
Môn: Lịch sử – Lớp 12
Thời gian làm bài: 45 phút 
(Không kể thời gian giao đề)
MÃ ĐỀ 604                               




Phần I: Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn: (5,0 điểm) Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 15, mỗi câu hỏi thí sinh chỉ lựa chọn 1 phương án trả lời.
Câu 1. Một trong những điểm tương đồng của Cách mạng tháng Tám năm 1945 và hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm (1945-1975) ở Việt Nam là:

A. lực lượng vũ trang giữ vai trò quyết định thắng lợi.
B. có sự giúp đỡ to lớn của Liên Xô và nhân loại tiến bộ.
C. có sự kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại.
D. kết hợp ba mặt trận quân sự, chính trị và ngoại giao.

Câu 2. Một trong những nội dung của đường lối kháng chiến chống Pháp (1945-1954) là
A. đoàn kết kháng chiến.
                   B. vườn không nhà trống.
C. toàn dân kháng chiến.
                   D. đánh nhanh thắng nhanh.
Câu 3. Ngày 23-9-1945 đã diễn ra sự kiện lịch sử gì dưới đây?
A. Pháp mở rộng đánh chiếm các tỉnh Nam kỳ.
B. Pháp chính thức xâm lược Việt Nam lần thứ hai.
C. Pháp đánh chiếm một số vị trí quan trọng ở Nam bộ.
D. Pháp tấn công đoàn mít tinh mừng ngày Độc lập ở Sài Gòn.

Câu 4. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng bối cảnh trong nước thuận lợi để tiến hành các cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc ở Việt Nam từ sau tháng 4-1975?

A. Đất nước đã hoàn thành công nghiệp hóa hiện đại hóa.
B. Đất nước đã đặt quan hệ ngoại giao với tất cả các nước.
C. Xu thế hòa hoãn Đông - Tây tiếp tục diễn ra mạnh mẽ.
D. Đất nước thống nhất đi lên chủ nghĩa xã hội.
Câu 5. Đâu không phải là một trong những cuộc đâu tranh bảo vệ Tổ quốc từ sau tháng 4-1975 ở Việt Nam?

A. Cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam (1975 - 1979).
B. Cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc (1979 - 1989).
C. Cuộc khánh chiến chống đế quốc Mĩ để thống nhất đất nước.
D. Cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền của Việt Nam ở Biên Đông.
Câu 6. Về quản lý hành chính trên Biển Đông, Chính phủ Việt Nam có hành động nào sau đây vào năm 1982?

A. Thành lập huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
B. Tiến hành tổng tuyển cử trên cả nước và ở đảo.
C. Tiến hành vận chuyển lương thực ra Hoàng Sa.
D. Tiến hành vận chuyên lương thực ra Trường Sa.
Câu 7. Pháp chấp nhận đàm phán và kí Hiệp định Giơ ne vơ 1954 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương vì lý do nào sau đây?

A. Do sức ép của Liên Xô.
B. Pháp sợ Trung Quốc đưa quân sang.
C. Pháp bị thất bại ở Điện Biên Phủ.
D. Dư luận nhân dân thế giới phản đối.
Câu 8. Chiến thắng Bình Giã (2-12-1964) là thắng lợi của quân dân miền Nam chống chiến lược chiến tranh nào của Mĩ?

A. Chiến lược “chiến tranh đặc biệt”.
B. Chiến lược “chiến tranh cục bộ”.
C. Chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”.
D. Chiến lược “chiến tranh đơn phương”.
Câu 9. Nhiệm vụ của cách mạng miền Nam trong giai đoạn 1954-1975 là gì?
A. Hoàn thành cải cách ruộng đất, hàn gắn vết thương chiến tranh.
B. Xây dựng chủ nghĩa xã hội, chống chiến tranh đơn phương.
C. Khôi phục kinh tế, cải tạo quan hệ xã hội.
D. Tiếp tục cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.
Câu 10. Một trong những tỉnh giành chính quyền đầu tiên trong cách mạng tháng Tám năm 1945 là
A. Hà Tiên.              B. Hải Phòng.              C. Bắc Ninh.               D. Hải Dương.

Câu 11. Ngày 13-8-1945, ngay khi nhận được những thông tin về việc Nhật Bản sắp đầu hàng Đồng minh, Trung ương Đảng và Tổng bộ Việt Minh lập tức thành lập cơ quan nào?

A. Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc.                          B. Ủy ban lâm thời Khu giải phóng.
C. Ủy ban Quân sự cách mạng Bắc Kì.                 D. Ủy ban Dân tộc giải phóng Việt Nam.

Câu 12. Nội dung nào sau đây không phải là điều kiện khách quan làm bùng nổ cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam?

A. Quân Đồng minh chuẩn bị tiến vào Đông Dương.

B. Quần chúng cách mạng sẵn sàng đứng lên khởi nghĩa.

C. Kẻ thù của cách mạng lâm vào khủng hoảng trầm trọng.
D. Chính phủ Trần Trọng Kim hoang mang cực điểm.
Câu 13. Ý nghĩa lớn nhất của chiến thắng Biên Giới thu- đông năm 1950 là
A. chứng tỏ quân đội ta đã trưởng thành nhanh chóng.
B. là chiến dịch tiến công lớn đầu tiên của ta giành thắng lợi.
C. chứng minh sự vững chắc của căn cứ địa Việt Bắc.
D. ta giành quyền chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ.
Câu 14. Thắng lợi nào đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của cách mạng miền Nam chuyển từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công?

A. Phong trào “Đồng khởi” (1959 – 1960).
B. Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968.
C. Cuộc Tiến công chiến lược năm 1972.
D. Trận “Điện Biên Phủ trên không” năm 1972.
Câu 15. Sau khi kí Hiệp định Pari (năm 1973), chính quyền Sài Gòn mở những cuộc hành quân “bình định - lấn chiếm” vùng giải phóng. Vì thế, quân dân Việt Nam phải

A. chuyển sang đấu tranh chính trị hòa bình.          

B. ngừng đàm phán kết hợp với ngừng bắn.
C. tiếp tục con đường cách mạng bạo lực.               

D. chuyển sang thế giữ gìn lực lượng.

Phần II: Câu trắc nghiệm đúng sai: (2,0 điểm)Thí sinh trả lời câu 1, 2. Trong mỗi ý                  a,b,c,d ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hay sai.
Câu 1. Đọc đoạn tư liệu sau:
“Năm 2020, tỉ lệ huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 của Việt Nam đạt 99 % (đứng thứ hai trong ASEAN); tỉ lệ học sinh đi học và hoàn thành chương trình tiểu học sau 5 năm đạt 92,08 % (đứng ở tốp đầu trong ASEAN). Năm 2019, lần đầu tiên Việt Nam có 4 cơ sở giáo dục đại học được vào tốp 1000 trường đại học tốt nhất thế giới. Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) của Việt Nam năm 2019 xếp vị trí 42/129 quốc gia/nền kinh tế, đứng đầu trong nhóm 26 quốc gia thu nhập trung bình thấp và đứng thứ ba trong ASEAN.”

(SGK Lịch sử 12, bộ Cánh diều, trang 70).
a) Tính đến năm 2020, Việt Nam đã hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học, trung học. S-B
b) Tỉ lệ học sinh đi học đúng tuổi của Việt Nam đứng thứ hai trong tổ chức ASEAN. Đ-B
c) Giáo dục đại học ở Việt Nam đã lọt top 4 trong các cơ sở đại học tốt nhất thế giới. S-H

d) Thành tựu trong đổi mới giáo dục đã đưa Việt Nam vào nhóm các nước phát triển. S-H

Câu 2. Đọc đoạn tư liệu sau:

 “Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta là nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lí của Nhà nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Đây là một hình thái kinh tế thị trường vừa tuân theo những quy luật của kinh tế thị trường, vừa dựa trên cơ sở và được dẫn dắt, chi phối bởi các nguyên tắc và bản chất của chủ nghĩa xã hội”.

(Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI (2011), NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.204 – 205)

a) Nền kinh tế ở Việt Nam vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lí của Nhà nước. 
b) Nền kinh tế Việt Nam có nhiều thành phần khác nhau, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lí của Nhà nước. 

c) Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, không có sự tồn tại của thành phần kinh tế tư nhân. 

d) Kinh tế thị trường ở Việt Nam có sự chi phối bởi các nguyên tắc của chủ nghĩa xã hội. 
Phần III: Tự luận (3,0 điểm)
 Câu 1. ( 2.0 điểm)

Nhiệm vụ trọng tâm của công cuộc Đổi mới ở Việt Nam giai đoạn 1996-2006 là gì ? 

Tại sao giai đoạn 1996 – 2006, Đảng ta chủ trương thực hiện đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước? 

 Câu 2. ( 1.0 điểm)

Hãy nêu nhận xét của mình về nội dung đường lối đổi mới kinh tế giai đoạn 1996 – 2006 ?

……………….HẾT………………
ĐỀ CHÍNH THỨC
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